
Kết quả chung cuộc giải đấu 

 

1. Giải cá nhân 

I. Nội dung đơn nữ cờ nhanh 

Hạng Họ tên Khoa/Viện Xếp hạng 

1 Hoàng Thị Hải Ngân Bất động sản & Kinh tế tài nguyên HCV 

2 Trần Huyền Trang Công nghệ thông tin & Kinh tế số HCB 

3 Khuất Kiều Thanh Luật HCĐ 

4 Lê Thị Thu Thống kê HCĐ 

II. Nội dung đơn nam cờ nhanh 

Hạng Họ tên Khoa/Viện Xếp hạng 

1 Trương Anh Tuấn Đào tạo tiên tiến, CLC và POHE HCV 

2 Ngô Quốc An Toán Kinh tế HCB 

3 Phan Công Dương Tài chính - Ngân hàng HCĐ 

4 Nguyễn Đình Duy Quản trị kinh doanh HCĐ 

III. Nội dung cựu sinh viên cờ nhanh 

Hạng Họ tên Khoa/Viện Xếp hạng 

1 Ngân Bá Hoàng Nguyên Đầu tư HCV 

2 Nguyễn Quang Linh Đào tạo tiên tiến, CLC & POHE HCB 

3 Nguyễn Đắc Thắng Tài chính - Ngân hàng HCĐ 

4 Dương Thị Mỹ Hạnh Toán kinh tế HCĐ 

IV. Nội dung đơn nữ cờ chớp 

Hạng Họ tên Khoa/Viện Xếp hạng 

1 Khuất Kiều Thanh Luật HCV 

2 Hoàng Thị Hải Ngân Bất động sản & Kinh tế tài nguyên HCB 

3 Hoàng Thị Minh Hiếu Kế toán - Kiểm toán HCĐ 

4 Đàm Phương Thảo Thương mại & Kinh tế quốc tế HCĐ 

V. Nội dung đơn nam cờ chớp  

Hạng Họ tên Khoa/Viện Xếp hạng 

1 Hoàng Minh Đức Tài chính - Ngân hàng HCV 

2 Nguyễn Vinh Khánh Toán kinh tế HCB 

3 Nguyễn Đình Duy Quản trị kinh doanh HCĐ 

4 Nguyễn Tuấn Minh Đầu tư HCĐ 

VI. Nội dung cựu sinh viên cờ chớp 



Hạng Họ tên Khoa/Viện Xếp hạng 

1 Ngân Bá Hoàng Nguyên Đầu tư HCV 

2 Lương Thị Lành Thương mại & Kinh tế quốc tế HCB 

3 Ông Tiến Hiển Marketing HCĐ 

4 Dương Thị Mỹ Hạnh Toán kinh tế HCĐ 

 

4.2. Giải đồng đội 

I. Nội dung đồng đội nữ cờ nhanh 

Hạng Khoa/Viện Họ tên Xếp hạng 

1 Công nghệ thông tin 

& Kinh tế số 

Trần Huyền Trang HCV 

Cao Thị Quỳnh HCV 

2 Kế toán - Kiểm toán Hoàng Thị Minh Hiếu HCB 

Dương Bảo Chi HCB 

3 Thương mại & Kinh 

tế quốc tế 

Phạm Thị Mai Phương HCĐ 

Trần Thị Lệ An HCĐ 

4 Tài chính - Ngân 

hàng 

Tô Mai Phương HCĐ 

Trần Thu Hà HCĐ 

II. Nội dung đồng đội nam cờ nhanh 

 
Hạng Khoa/Viện Họ tên Xếp hạng 

1 Toán Kinh tế Ngô Quốc An HCV 

Đoàn Tùng Lâm HCV 

2 Quản trị kinh doanh Nguyễn Đình Duy HCB 

Nguyễn Thành Vinh HCB 

3 Đào tạo tiên tiến, 

CLC & POHE 

Trương Anh Tuấn HCĐ 

Đào Nguyễn Bảo Tùng HCĐ 

4 Tài chính - Ngân 

hàng 

Phan Công Dương HCĐ 

Hoàng Minh Sơn HCĐ 

III. Nội dung đồng đội nữ cờ chớp 

Hạng Khoa/Viện Họ tên Xếp hạng 

1 Thương mại & Kinh 

tế quốc tế 

Đàm Phương Thảo HCV 

Trần Thị Lệ An HCV 

2 Kế toán & Kiểm 

toán 

Hoàng Thị Minh Hiếu HCB 

Dương Bảo Chi HCB 

IV. Nội dung đồng đội nam cờ chớp 

Hạng Khoa/Viện Họ tên Xếp hạng 

1 Hoàng Minh Đức HCV 



Tài chính - Ngân 

hàng 

Phan Công Dương HCV 

2 Quản trị kinh doanh Nguyễn Đình Duy HCB 

Nguyễn Thành Vinh HCB 

3 Đầu tư Nguyễn Tuấn Minh HCĐ 

Trần Tuấn Đạt HCĐ 

4 Đào tạo tiên tiến, 

CLC & POHE 

Trương Anh Tuấn HCĐ 

Hà Quang Hùng Sơn HCĐ 

 

 


